
         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 5-6 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
1 Rung chuông vàng - ATGT 5-6 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hưng
2 Vượt chướng ngại vật 5-6 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hưng
3 Trò chơi “Ôn luyện số” 5-6 tuổi Nhận thức 2022-2024 MN An Hồng
4 Trò chơi “Đố đoán” 5-6 tuổi Nhận thức 2022-2025 MN An Hồng
5 Trò chơi “Ôm luyện chữ cái” 5-6 tuổi Ngôn ngữ 2022-2026 MN An Hồng
6 TC “Chữ cái U-Ư” 5-6 tuổi Ngôn ngữ 2022-2027 MN An Hồng
7 Trò chơi “Rung chuông vàng 5 tuổi” 5-6 tuổi Nhận thức An toàn 2021-2022 MN An Đồng I
8 Trò chơi “Ô số bí mật” 5-6 tuổi Nhận thức An toàn 2022-2023 MN An Đồng I
9 Trò chơi “Ô chữ kỳ diệu” 5-6 tuổi Ngôn ngữ Các chủ đề 2022-2023 MN An Đồng I
10 Trò chơi chữ cái b d đ 5-6 tuổi Ngôn ngữ Thực vật 2022-2023 MN An Đồng I
11 Trò chơi chữ cái I t c 5-6 tuổi Ngôn ngữ Động vật 2022-2023 MN An Đồng I
12 Vòng đời phát triển của bướm 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
13 Vòng đời phát triển của ếch 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
14 Vòng đời phát triển của gà 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
15 Xếp chữ cái H-K 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
16 Tiếng anh về PTGT 5-6 tuổi PTGT 2022-2023 MN Nam Sơn
17 Phân loại đồ dùng tái chế 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
18 Vui cùng chim cánh cụt 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
19 Khu vườn trên mây 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
20 Ôn tập Tiếng Anh chủ đề gia đình 5-6 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
21 TC Vòng quay may mắn (Giao thông) 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

22 TC Phân biệt hvi đúng sai (Giao thông) 
Storyline 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-rung-chuong-vang-atgt-tre-5-6-tuoi/ct/16784/52306
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vuot-chuong-ngai-vat-atgt-tre-4-5-5-6-tuoi/ct/16784/52245
https://drive.google.com/drive/folders/1HuA0VwBM4xB9M7qK0ZW5rf1F1laLsA21
https://docs.google.com/presentation/d/10yOdEBFAIuUDMqv0ey8z0w96bqDltBC3/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1aLgVMTz1X9NuH2fDpZHyZ86psttfOFQU/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17ZrlfVRxkulFWl-2Cu4jBOnOs1AXJC-G/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1DN3lklmjNZ6rS0Ois3h9dM990Pc5wPdc/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gZNEFwWbuez3C9hJVdqBbdYFHTqn5Piw/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AiJuTIzxydqTRWxCw-jO0D6Rd0hnvljz/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qegC2DKVmKhWwlGXJNpzXIPCAdZcZZxi/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FiAzkjm5W0MUTh2UQNP66umrGaC82Be0/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vong-doi-phat-trien-cua-buom/ct/17698/53150
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vong-doi-phat-trien-cua-ech/ct/17698/53149
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vong-doi-phat-trien-cua-ga/ct/17698/53147
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-xep-chu-cai-h-k/ct/17698/53146
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-tieng-anh-ve-phuong-tien-giao-thong-5-6-tuoi/ct/17698/53133
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-phan-loai-do-dung-tai-che-tre-5-6-tuoi/ct/17698/53043
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vui-cung-chim-canh-cut-tre-5-6-tuoi/ct/17698/52927
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-khu-vuon-tren-may-tre-5-6-tuoi/ct/17698/52741
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-on-tap-tieng-anh-chu-de-gia-dinh-tre-5-6-tuoi/ct/17698/52735
https://docs.google.com/presentation/d/1wKN7CWAjcmj6C3T0ZiUMHnEMu6IxxM-i/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
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DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 5-6 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
23 TC Tìm chữ (giao thông) Storyline 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi
24 TC Ghép hình (Giao thông) Storyline 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

25 TC Tìm bộ phận PTGT (Giao thông) 
Storyline 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

26 TC Tìm hình cho bóng (Giao thông) 
Storyline 5-6 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

27 Trò chơi: Ô cửa bí mật 5-6 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hòa
28 Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát" 5-6 tuổi Thẩm mĩ 2022-2023 MN An Hòa
29 Trò chơi" Bé tham gia giao thông 5-6 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hòa
30 Trò chơi: Bé ghép từ 5-6 tuổi Phát triển ngôn ngữ Ngành nghề 2022-2023 MN Hồng Phong
31 Trò chơi: Ong non chăm học 5-6 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong
32 Trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 5-6 tuổi Phát triển thẩm mĩ Thực vật 2022-2023 MN Hồng Phong
33 Trò chơi: Hộp quà bí ẩn 5-6 tuổi Phát triển TCKNXH Bản thân 2022-2023 MN Hồng Phong
34 Trò chơi: Bé chọn cho đúng 5-6 tuổi Phát triển thể chất Mầm non 2022-2023 MN Hồng Phong
35 TC Vươt chuong ngại vat.pptx 5-6 tuổi Nhận thức Gia đình 2022-2023 MN Đặng Cương
36 TC chiec non ki dieu.pptx 5-6 tuổi Ngôn ngữ Ngành nghề 2022-2023 MN Đặng Cương
37 TC ong tim chu.pptx 5-6 tuổi Ngôn ngữ Gia đình 2022-2023 MN Đặng Cương
38 TC HAI TAO ôn h k p q.pptx 5-6 tuổi Ngôn ngữ Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương
39 TC Chim tha chu.pptx 5-6 tuổi Ngôn ngữ HTTN 2022-2023 MN Đặng Cương
40 TC Tang bang troi.pptx 5-6 tuổi TCKNXH Bản thân 2022-2023 MN Đặng Cương
41 Tìm kiếm âm đầu 5-6 tuổi Ngôn ngữ Thực vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn
42 Phân loại rác 5-6 tuổi Nhận thức Bé với rác thải 2022-2023 MN Quốc Tuấn
43 Vòng quay may mắn 5-6 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN Quốc Tuấn

https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://mnanhoa.haiphong.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/tro-choi-o-cua-bi-mat/ct/3547/53274
https://mnanhoa.haiphong.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/tro-choi-nghe-nhac-doan-ten-bai-hat/ct/3547/53277
https://mnanhoa.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-be-tham-gia-giao-thong/ct/17906/53278
https://docs.google.com/presentation/d/1oiGxfjo4iJ6REV1ZjeEu5FRoTWstJ-TT/edit?usp=sharing&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1K8JwiBjipJppVsxolRsfPgqnVKBeLJjr/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fQnEr-9DZ0aamJR-n52tlWgu8y56pKVj/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1a17UraSpIcm85WEVRKXsdr1zhPkl97bp/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1X-bRf1O06BJ4ykkf-24HjnnbsZNa58_o/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nNl42iubZo6PK8_k3CB4NbSmd-89vflH/edit?usp=share_link&ouid=103152079160712096730&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_kUJBL8824JXspID1VVSK1kAirdeKuCj/edit?usp=share_link&ouid=107140040474683072492&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wgYu5jXl8apcyTcgy96-E-uRSki0v-aU/edit?usp=sharing&ouid=103152079160712096730&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ncco5U1kFNNGEJpeGjispOT0HMRBCd3d/edit?usp=share_link&ouid=103152079160712096730&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1GNjmij5nhTef23s9asXzzoYEeC3D9kfj/edit?usp=share_link&ouid=103152079160712096730&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sV679-rQJsVkOygVxFBw8QmPLoJErkji/edit?usp=sharing&ouid=103152079160712096730&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1KYroxqMLCdHe2FBStLndqFDrTNBfl-XN/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1KOoqW86yGkk3gaYuV5HxB3b_08bbiT6J/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hMyJgTlV_9lE6FgmLLu6kCYgTyaoIRWs/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 5-6 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
44 Chọn môi trường sống cho các con vật 5-6 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn

https://docs.google.com/presentation/d/1Nm2mrCznl9spqUCy65ABnWsIXzsKkg_Y/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true

